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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa
Đơn vị 

tính

 Tổng số lượng 

định mức sau 

bổ sung

1 Máy X-Quang di động Hệ thống 3

2 Máy X-Quang nha Hệ thống 3

3 Hệ thống CT-Scanner ≥ 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 2

4 Máy siêu âm tổng quát Cái 6

5 Máy siêu âm xách tay Cái 5

6 Monitor theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số Cái 47

7 Bơm tiêm điện Cái 45

8 Máy truyền dịch Cái 30

9 Hệ thống nội soi tiêu hóa Hệ thống 5

10 Ghế nha Cái 10

11 Máy cắt đốt dùng trong Tai Mũi Họng Cái 3

12 Dao mổ điện cao tần Cái 6

13 Máy xét nghiệm huyết học ≥ 22 thông số Cái 4

14 Bàn để dụng cụ phẫu thuật Cái 17

15 Bàn sanh Cái 8

16 Hệ thống phẫu thuật phaco Hệ thống 2

17 Bộ dụng cụ trung phẫu Bộ 30

18 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 60

19 Máy siêu âm màu Cái 3

20 Máy siêu âm màu đàn hồi gan Cái 1

21 Máy siêu âm doppler màu số hóa ≥ 3 đầu dò Cái 3

22 Máy gây mê kèm giúp thở có modul theo dõi khí mê Cái 6

23 Máy phá rung tim tạo nhịp Cái 10

24 Hệ thống phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng Hệ thống 2

25 Máy điện tim 6 kênh Cái 20

26 Giường hồi sức cấp cứu Cái 40

27 Giường bệnh nhân 3 tay quay Cái 100

28 Máy điện châm Cái 50

29 Máy kích thích từ trường xuyên sọ Cái 2

30 Tủ làm ấm dịch truyền Cái 2

31 Tủ lạnh bảo quản máu, sinh phẩm ≥ 300 lít Cái 2

32 Máy laser chiếu ngoài Cái 3

33 Máy laser CO2 Cái 2

34 Máy tiệt trùng 2 cửa ≥ 500 lít Cái 2

35 Máy hấp ướt 5 lít (hấp nhanh) Cái 3

36 Máy hấp ướt 2 lít (hấp nhanh) Cái 3

37 Tủ sấy vô trùng Cái 2

38 Bàn mayo Cái 15
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39 Bàn nội soi Tai Mũi Họng Cái 2

40 Bàn tiểu phẫu Cái 10

41 Bàn khám sản phụ khoa Cái 4

42 Bộ dụng cụ khâu vết thương Bộ 40

43 Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên Bộ 3

44 Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới Bộ 3

45 Đèn tiểu phẫu Cái 20

46 Kính soi góc tiền phòng Cái 2

47 Máy phun khí dung Cái 50

48 Bộ đặt nội khí quản khó Bộ 5

49 Bộ đặt nội khí quản Bộ 18

50 Bộ đặt nội khí quản trẻ em Bộ 10

51 Bộ đặt nội khí quản có camera (NL + TE) Bộ 6

52 Xe vận chuyển em bé sơ sinh Chiếc 4

53 Hệ thống nội soi chẩn đoán Tai Mũi Họng Hệ thống 2

54 Hệ thống nội soi điều trị Tai Mũi Họng Hệ thống 2

55 Tủ đựng dụng cụ nha Cái 4

56 Bảng đo thị lực điện tử Cái 3

57 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ 2 cửa Cái 2

58 Máy đóng gói Cái 3

59 Xe vận chuyển dụng cụ Chiếc 7

60 Tủ bảo quản xác 4 hộc Cái 2

61 Băng ca tiếp nhận tử thi Cái 4

62 Bàn mổ tử thi Cái 3

63 Băng ca chuyên dụng cho rửa dạ dày Cái 3

64 Dụng cụ soi hậu môn Cái 5

65 Máy đo HCT Cái 6

66 Tủ đựng dụng cụ có đèn cực tím Cái 10

67 Tủ đựng thuốc kho lẻ nhiều tầng, nhiều ngăn Cái 5

68 Đèn sưởi hồng ngoại Cái 40

69 Đèn gù Cái 10

70 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 3

71 Băng ca xe cứu thương Cái 5

72 Băng ca Cái 45

73 Cán cứu thương đa năng Cái 6

74 Xe lăn tay Cái 50

75 Xe tiêm Cái 40

76 Tủ đựng thuốc (1800 x 1200 x 500) Inox Cái 40

77 Máy chụp hình màu đáy mắt Cái 1

78 Máy đo huyết áp tự động Cái 10

79 Bộ dụng cụ mở khí quản nhanh qua da Cái 3

80 Máy bào da Cái 3

81 Máy thở oxy dòng cao HFNC Cái 15



Page 3 of 3

Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa
Đơn vị 

tính

 Tổng số lượng 

định mức sau 

bổ sung

82 Tủ nuôi cấy vi sinh yếm khí ≥ 250 đĩa cấy Cái 2

83 Tủ lạnh âm sâu ≥ 420 lít Cái 2

84 Bộ dụng cụ đặt đường truyền trong xương Bộ 3

85 Bộ khoan lòng tủy chi dưới Bộ 2

86 Máy đo chỉ số ABI Cái 2

87 Máy laser chăm sóc da Cái 2

88 Máy đo chỉ số cân nặng, chiều cao có in kết quả. Cái 3

89 Máy đo nồng độ cồn qua hơi thở Cái 3

90 Bộ soi treo thanh quản Bộ 2

91 Máy đo thính lực Cái 2

92 Máy chụp hình màu đáy mắt Cái 2

93 Máy cắt Cone nha khoa Cái 2

94 Đèn tẩy trắng răng Cái 2

95 Máy rung thạch cao Máy 2

96 Máy mài răng giả tháo lắp Máy 2

97 Máy rung nội nha Máy 2

98 Bàn sưởi ấm trẻ sơ sinh Cái 2

99 Máy làm ấm dịch truyền Cái 2

100 Bàn mổ chấn thương chỉnh hình Cái 2

101 Xe tiêm code blue Cái 8

102 Máy đo độ giãn cơ Cái 2

103 Máy PCA (Máy truyền dịch giảm đau có kiểm soát) Bộ 2


